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	STT
	TÊN GIẢI PHÁP
	HỌ VÀ TÊN
	ĐỊA CHỈ/ĐƠN VỊ

	1
	Những giải pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả và hiệu lực của HĐND cấp xã trong thời kỳ đổi mới
	Huỳnh Chí Thắng
	Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	2
	Nghiên cứu ứng dụng công nghệ Flash và Flash Streaming vào xây dựng hệ thống server truyền hình 
	Phạm Trí Huyền Quang và Phan Ngọc Minh Thi
	Trung tâm Phát triển phần mềm - Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai

	3
	Website "Hóa học ở nhà"
	Bạch Thanh Lụa
	Trường THPT Thống Nhất A, Trảng Bom, Đồng Nai

	4
	Phần mềm Words Power
	Nguyễn Lê Duy
	H2/042 xã Quang Trung, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

	5
	Phần mềm quản lý kinh doanh kèm mã hóa và bảo mật
	Phạm Minh Trí
	1/2B, Ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3, Huyện Thống Nhất, Đồng Nai

	6
	Thiết kế Website E-Learning trên Internet bằng mã nguồn mở Learning Management System Moodle
	Nguyễn Trường An
	Trường THCS Nguyễn Trãi, Thị xã Long Khánh, Biên Hòa, Đồng Nai

	7
	Xử lý điểm bằng phần mềm Microsoft Excel
	Đỗ Văn Vĩnh
	Trường THCS Bảo Quang, Thị xã Long Khánh, Biên Hòa, Đồng Nai

	8
	Ứng dụng phần mềm học tập tin học GeoGebra vào giảng dạy Toán lớp 6,7
	Nguyễn Đình Phú
	Trường THCS Xuân Lập, Thị xã Long Khánh, Biên Hòa, Đồng Nai

	9
	Tạo câu hỏi trắc nghiệm, tương tác, vấn đáp bằng phần mềm Adobe Presenter
	Nguyễn Văn Khánh
	Phòng GD-ĐT Long Khánh

	10
	Xây dựng giáo án điện tử đơn giản, nhanh chóng bằng phần mềm Violet
	Nguyễn Văn Phương
	Trường THCS Hồ Thị Hương, Thị xã Long Khánh, Biên Hòa, Đồng Nai

	11
	Nghiên cứu thiết kế chế tạo cưa mini tỉa cành 
	Cao Văn Phú
	Cơ sở 2 Trường Đại học Lâm Nghiệp , huyện Trảng bom, Đồng Nai

	12
	Máy gieo hạt khí động tự động - liên hoàn - đa năng 
	Phạm Tú Anh Vũ 
	30A đường 109 Tổ 2, Khu phố 5, Phường Phước Long B, Quận 9, TP HCM

	13
	Bộ xã khí sinh học tự động áp kế hình chữ U 
	Nguyễn Tấn Thọ
	308 tổ 12 ấp lò than, xã Bảo Bình, huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai

	14
	Căn bản thực hiện tranh, ảnh nổi 3D
	Võ Tấn Thành và Võ Tấn Phát
	k4/85 Ấp Tân Bình, Phường Bửu Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

	15
	Ứng dụng LabVIEW giao tiếp giữa PC với mô hình động cơ phun xăng điện tử
	Trần Thế Liên
	Trường Cao đẳng nghề Đồng Nai, khu phố 1 Phường Thống Nhất, Biên Hòa, Đồng Nai

	16
	Thiết bị giảm sốc thắng đĩa cho xe máy 
	Phạm Văn Thuận
	09/22 ấp ruộng lớn, xã bảo vinh, Thị xã Long KHánh, Đồng Nai

	17
	Thiết bị chống trộm dành cho xe máy 
	Mai Chí Trí
	142 tổ 5, khu 13 xã Long Đức, Huyện Long Thành, Đồng Nai

	18
	Thiết kế máy sạc xung cho ắc quy
	Nguyễn Trọng Ân và Ngô Mai Huân
	Khoa cơ điện Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

	19
	Mô hình máy phát điện
	Trần Minh Tiến và Vũ Hoàng Thế Anh
	62/3 KP 8B, Phường Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai

	20
	Thiết kế và mô phỏng dòng chảy kim loại
	Phó Hồng Quân
	khu phố 8, phường Đô Vinh, TP Phan Rang, Tháp chàm. Học tai Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

	21
	Hệ thống máy Taro bán tự động 
	Đặng Xuân Phú và Nguyễn Hoàng Nam
	Khoa cơ điện Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

	22
	Chế tạo bộ biến tần theo phương pháp SPWM
	Phạm Hùng Linh và Bùi Anh Đức
	Khoa cơ điện Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

	23
	Xe siêu sạch (chạy bằng năng lượng mặt trời)
	Nguyễn Ngọc Thân và Nguyễn Công Thời
	Khoa cơ điện Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

	24
	Thiết kế và mô phỏng dòng chảy Plastic
	Trương Trọng Nghĩa
	Khoa cơ điện Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

	25
	Thiết kế và thi công máy đo lực Torque WH-PP
	Mai Duy Đạt và Phạm Minh Tuấn
	Khoa cơ điện Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

	26
	Thiết kế và cải tiến máy dập Roller Cap
	Hồ Tạ Quyền và Mai Văn Hùng
	Khoa cơ điện Trường Đại học Lạc Hồng, Đồng Nai

	27
	Xây dựng và đánh giá hiệu quả mô hình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS
	Nguyễn Thi Văn Văn
	Trung tâm y tế dự phòng huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai

	28
	Ứng dụng tin học vào quản lý xét nghiệm
	Hồ Văn Thúc và Nguyễn Đức Thắng
	133, Hùng Vương, Thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng nai

	29
	Giường chuyển bệnh nhân tự động
	Nguyễn Văn Phương
	218 Ấp II, xã Tân Hạnh, Biên Hòa, Đồng Nai

	30
	Lều xông hơi 
	Nguyễn Văn Tứ
	e7, Khu phố 4, Phường Tân Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

	31
	CD Chương trình 1000 năm Thăng Long Hà nội
	Hoàng Anh Khiêm
	Trường Đại học Đồng Nai, Biên Hòa, Đồng Nai

	32
	Mô hình dạy và minh họa từ & cấu trúc câu
	Trần Thị Bích Ngọc
	Trường THCS An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

	33
	Bộ VCD tư liệu về môi trường tự nhiên địa lý 7
	Nguyễn Thị Châu Thùy
	Trường THCS Hùng Vương, Biên Hòa, Đồng Nai

	34
	Hướng dẫn sử dụng phần mềm Power Point & Violet trong soạn bài giảng môn Vật lý
	Kiều Mộng Thủy
	Trường THCS Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

	35
	Mô hình ba mặt phẳng hình chiếu
	Lê Văn Hiệp
	Tổ 25, Ấp Bảo Vinh B, Xã Bảo vinh, Long Khánh, Đồng Nai

	36
	Dụng cụ thu khí O2 phương pháp Trần Trọng Chấm
	Trần Trọng Chấm
	A5, tổ 11, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

	37
	Thiết bị đĩa quay Rotation Disk + phương pháp thu khí C02
	Trần Trọng Chấm
	A5, tổ 11, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

	38
	Thiết bị hóa học đa năng
	Trần Trọng Chấm
	A5, tổ 11, Khu phố 1, Phường Trảng Dài, Biên Hòa, Đồng Nai

	39
	Bộ đồ dùng dạy học "Cải tiến sử dụng bộ mô hình lắp ráp phân tử trong giảng dạy Hóa học THCS"
	Vũ Huy Bách
	Trường THCS Tam Hiệp, Biên Hòa, Đồng Nai

	40
	Sưu tập tranh ảnh về động vật thực vật để hỗ trợ giảng dạy môn tự nhiên xã hội tiểu học bằng giáo án điện tử
	Nguyễn Thị Thùy Trang
	Trường Tiểu học Hiệp Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

	41
	Bộ tranh video clip hỗ trợ trong giảng dạy môn tự nhiên và xã hội lớp 2 
	Nguyễn Thị Thu
	Tổ 7, Khu phố II, Phường Phú Bình, Long Khánh, Đồng Nai

	42
	Chương trình hỗ trợ giáo viên mầm non dạy trẻ phát triển nhận thức
	Trịnh Thị Thùy Linh
	Trường Mầm non Tân Hòa, khu phố 11, Phường Tân Hòa, Biên Hòa, Đồng Nai

	43
	Bảng quay đa năng toàn diện
	Nguyễn Ngọc Hòa
	Trường Mầm non Suối nho, Định Quán, Đồng Nai

	44
	CD, CD nhạc nền và tập bài hát chủ đề Bản thân 
	Đỗ Thị Ngọc Yến
	Trường Mầm non Tân Tiến, Khu phố 4, Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

	45
	Chiếc hộp bí mật
	TT Trường MN Hoa Hồng
	Trường MN Hoa Hồng, Thị xã Long Khánh, Đồng Nai

	46
	Bộ đồ dùng đồ chơi "Bàn quay kỳ diệu"
	Nguyễn Thị Tuyết Minh
	Trường MN Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

	47
	Bộ đồ dùng đồ chơi "Sân khấu di động"
	Nguyễn Thị Dịu
	Trường MN Thanh Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

	48
	Mô hình nhà sàn Bác Hồ
	Tổ chuyên môn
	Trường Mầm non Trảng Dài - Biên Hòa, Đồng Nai

	49
	Bàn cờ phát triển trí tuệ "Bàn cờ thông minh"
	Mai Hương Hải Vân
	Trường Mầm non An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

	50
	Đĩa CD trò chơi chữ cái "Ô chữ thông minh"
	Nguyễn Thị Phúc Hậu
	Trường Mầm non An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

	51
	Đĩa CD hướng dẫn vẽ tranh mẫu tạo hình cho trẻ mẫu giáo
	Võ Thị Trúc Thùy
	Trường Mầm non An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai

	52
	Các câu chuyện kể Khối Nhà trẻ ứng dụng CNTT
	Phạm Như Thùy
	Trường Mầm non Hoa Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

	53
	Các dạng bài tập toán khối mẫu giáo 
	Trương Thị Quỳnh Anh
	Trường Mầm non Hoa Mai, Biên Hòa, Đồng Nai

	54
	Bộ trò chơi "Ô cửa bí mật"
	Huỳnh Thị Hồng
	Trường Mầm non Quang Vinh, Biên Hòa, Đồng Nai

	55
	Một số bài tập, trò chơi tình huống và tư liệu hỗ trợ giáo viên giáo dục kỹ năng sống cho trẻ có ứng dụng CNTT
	Phan Thị Ly
	Trường Mầm non Hướng Dương, Biên Hòa, Đồng Nai

	56
	"Chiếc bàn kỳ diệu"
	Lê Thị Khánh Tuyết
	Trường Mầm non Xuân Định, Xuân Lộc, Đồng Nai


